
Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Bố cục cơ bản(2_SPMT_M4) 201
FAE2053-2022.01 15 05/12/2022 05/02/2023 Lưu Thị Hồng Điểm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16.01.2023 13h00 102B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30.01.2023 13h00 102B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.02 15 05/12/2022 05/02/2023 Nguyễn Tuấn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16.01.2023 13h00 103B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30.01.2023 13h00 103B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.03 15 05/12/2022 05/02/2023 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16.01.2023 13h00 104B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30.01.2023 13h00 104B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.04 15 05/12/2022 05/02/2023 Chu Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16.01.2023 13h00 105B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30.01.2023 13h00 105B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.05 15 05/12/2022 05/02/2023 Nguyễn Thị Hà Hoa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16.01.2023 7h00 102B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30.01.2023 7h00 102B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.06 15 05/12/2022 05/02/2023 Nguyễn Thị Trang Ngà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16.01.2023 7h00 103B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30.01.2023 7h00 103B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.07 15 05/12/2022 05/02/2023 Lưu Thị Hồng Điểm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16.01.2023 7h00 104B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30.01.2023 7h00 104B Thực hành 12.02.2023
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FAE2053-2022.08 14 05/12/2022 05/02/2023 Tạ Đình Thi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16.01.2023 7h00 105B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 30.01.2023 7h00 105B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.09 15 05/12/2022 05/02/2023 Chu Hoàng Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19.01.2023 13h00 106B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02.02.2023 13h00 106B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.10 11 05/12/2022 05/02/2023 Vũ Thị Kim Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19.01.2023 13h00 104B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02.02.2023 13h00 104B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.11 15 05/12/2022 05/02/2023 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19.01.2023 7h00 102B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02.02.2023 7h00 102B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.12 14 05/12/2022 05/02/2023 Nguyễn Thị Trang Ngà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19.01.2023 7h00 103B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02.02.2023 7h00 103B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.13 15 05/12/2022 05/02/2023 Nguyễn Thị Hà Hoa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19.01.2023 7h00 104B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02.02.2023 7h00 104B Thực hành 12.02.2023
FAE2053-2022.14 12 05/12/2022 05/02/2023 Vũ Thị Kim Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 19.01.2023 13h00 105B Thực hành 29.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02.02.2023 13h00 105B Thực hành 12.02.2023
Hình họa 1 201
FAE2047-2022.01 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Quang Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21.11.2022 7h00 204B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 7h00 204B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.02 15 03/10/2022 04/12/2022 Hoàng Đức Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21.11.2022 7h00 203B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 7h00 203B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.03 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Tú Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21.11.2022 7h00 202B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 7h00 202B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.04 15 03/10/2022 04/12/2022 Lê Thị Kim Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21.11.2022 7h00 205B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 7h00 205B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.05 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Thị Giang 
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21.11.2022 13h00 202B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 13h00 202B Thực hành 15.12.2022
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FAE2047-2022.06 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Văn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21.11.2022 13h00 203B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 13h00 203B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.07 15 03/10/2022 04/12/2022 Hoàng Đức Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21.11.2022 13h00 204B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 13h00 204B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.08 14 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Huy Trung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 21.11.2022 13h00 205B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 13h00 205B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.09 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Quang Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24.11.2022 7h00 204B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 7h00 204B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.10 11 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Thị May
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24.11.2022 7h00 203B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 7h00 203B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.11 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Hoàng Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24.11.2022 13h00 202B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 13h00 202B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.12 14 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Thị Giang 
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24.11.2022 13h00 205B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 13h00 205B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.13 15 03/10/2022 04/12/2022 Lê Thị Kim Liên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24.11.2022 13h00 206B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 13h00 206B Thực hành 15.12.2022
FAE2047-2022.14 12 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Thị May
THI HỌC PHẦN LẦN 1 24.11.2022 7h00 205B Thực hành 01.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 08.12.2022 7h00 205B Thực hành 15.12.2022

Trang trí cơ bản 1(1_SPMT_M4) 201
FAE2051-2022.01 15 03/10/2022 04/12/2022 Vũ Thị Kim Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14.11.2022 13h00 102B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 13h00 102B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.02 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Tuấn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14.11.2022 13h00 103B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 13h00 103B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.03 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14.11.2022 13h00 104B Thực hành 27.11.2022
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 13h00 104B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.04 15 03/10/2022 04/12/2022 Chu Thị Hương Thu 
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14.11.2022 13h00 105B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 13h00 105B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.05 15 03/10/2022 04/12/2022 Vũ Thị Kim Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14.11.2022 7h00 102B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 7h00 102B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.06 15 03/10/2022 04/12/2022 Chu Thị Hương Thu 
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14.11.2022 7h00 103B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 7h00 103B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.07 15 03/10/2022 04/12/2022 Lưu Thị Hồng Điểm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14.11.2022 7h00 104B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 7h00 104B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.08 14 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Thị Trang Ngà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14.11.2022 7h00 105B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 7h00 105B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.09 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Thị Trang Ngà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17.11.2022 13h00 106B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 13h00 106B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.10 11 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Tuấn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17.11.2022 13h00 104B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 13h00 104B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.11 15 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Thị Hà Hoa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17.11.2022 7h00 102B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 7h00 102B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.12 14 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Thị Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17.11.2022 7h00 103B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 7h00 103B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.13 15 03/10/2022 04/12/2022 Tạ Đình Thi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17.11.2022 7h00 104B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 7h00 104B Thực hành 11.12.2022
FAE2051-2022.14 12 03/10/2022 04/12/2022 Nguyễn Tuấn Cường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17.11.2022 13h00 105B Thực hành 27.11.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.12.2022 13h00 105B Thực hành 11.12.2022
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Khoa Thiết kế đồ họa

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc Ngày thi

(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Hình họa 1 204
GRD2048-2022.01 17 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Xuân Tám
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28.11.2022 13h30 302 A-Thực hành 12.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26.12.2022 13h30 302 A-Thực hành 02.01.2022
GRD2048-2022.02 16 03/10/2022 11/12/2022 Vũ Xuân Hiển
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28.11.2022 13h30 303 A-Thực hành 12.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26.12.2022 13h30 303 A-Thực hành 02.01.2022
GRD2048-2022.03 16 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28.11.2022 13h30 304 A-Thực hành 12.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26.12.2022 13h30 304 A-Thực hành 02.01.2022
GRD2048-2022.04 16 03/10/2022 11/12/2022 Lê Đức Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28.11.2022 13h30 305 A-Thực hành 12.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26.12.2022 13h30 305 A-Thực hành 02.01.2022
GRD2048-2022.05 15 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Thị Mỵ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28.11.2022 13h30 302 C-Thực hành 12.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26.12.2022 13h30 302 C-Thực hành 02.01.2022
GRD2048-2022.06 17 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Hải Kiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28.11.2022 13h30 202 C-Thực hành 12.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 26.12.2022 13h30 202 C-Thực hành 02.01.2022
GRD2048-2022.07 16 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Hữu Dũng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2022 13h30 302 A-Thực hành 15.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29.12.2022 13h30 302 A-Thực hành 05.01.2022
GRD2048-2022.08 15 03/10/2022 11/12/2022 Vũ Xuân Hiển
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2022 13h30 302 A-Thực hành 15.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29.12.2022 13h30 302 A-Thực hành 05.01.2022
GRD2048-2022.09 16 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Hồng Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2022 13h30 303 A-Thực hành 15.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29.12.2022 13h30 303 A-Thực hành 05.01.2022
GRD2048-2022.10 15 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Hải Kiên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2022 13h30 304 A-Thực hành 15.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29.12.2022 13h30 304 A-Thực hành 05.01.2022
GRD2048-2022.11 16 03/10/2022 11/12/2022 Ng.Duy Quốc Tuấn
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2022 13h30 305 A-Thực hành 15.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29.12.2022 13h30 305 A-Thực hành 05.01.2022
GRD2048-2022.12 15 03/10/2022 11/12/2022 Lê Đức Tùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2022 13h30 302 C-Thực hành 15.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29.12.2022 13h30 302 C-Thực hành 05.01.2022
GRD2048-2022.13 14 03/10/2022 11/12/2022 Tống Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2022 13h30 202 C-Thực hành 15.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 29.12.2022 13h30 202 C-Thực hành 05.01.2022

Sáng tác thiết kế 1(1_TKDH_M4) 205
GRD2023-2022.01 16 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.12.2022 13h30 E601-Thực hành 13.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.02 16 03/10/2022 11/12/2022 Quách Thị Ngọc An
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.12.2022 13h30 E601-Thực hành 13.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.03 16 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Minh Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.12.2022 13h30 E601-Thực hành 13.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.04 16 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Mai Thơ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.12.2022 13h30 E601-Thực hành 13.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.05 16 03/10/2022 11/12/2022 Quách Thị Ngọc An
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.12.2022 13h30 E601-Thực hành 16.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.06 15 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Thị Hải Yến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.12.2022 13h30 E601-Thực hành 16.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.07 16 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.12.2022 13h30 E601-Thực hành 16.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.08 15 03/10/2022 11/12/2022 Trần Thanh Nga
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.12.2022 13h30 E601-Thực hành 16.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.09 14 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Thị Hải Yến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.12.2022 13h30 E601-Thực hành 16.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
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GRD2023-2022.10 14 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Quang Huy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.12.2022 13h30 E601-Thực hành 16.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.11 17 10/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Mai Thơ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.12.2022 13h30 E601-Thực hành 13.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.12 16 10/10/2022 11/12/2022 Nông Thị Thu Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.12.2022 13h30 E601-Thực hành 13.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
GRD2023-2022.13 18 10/10/2022 11/12/2022 Phạm Minh Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.12.2022 13h30 E601-Thực hành 13.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 20.12.2022 13h30 E601-Thực hành 26.12.2022
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Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành kết 

quả thi
Giảng viên Ghi chú

Hình họa 1 109
FAD2050-2022.01 16 10/10/2022 08/01/2023 Vũ Thanh Nghị
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.12.2022 7h30 Nhà B - Thực hành 12.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19.01.2023 7h30 Nhà B - Thực hành 19.01.2023
FAD2050-2022.02 16 10/10/2022 08/01/2023 Phạm Viết Minh Tri
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.12.2022 7h30 Nhà B - Thực hành 12.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19.01.2023 7h30 Nhà B - Thực hành 19.01.2023
FAD2050-2022.03 17 10/10/2022 08/01/2023 Ngô Văn Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.12.2022 7h30 Nhà B - Thực hành 12.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19.01.2023 7h30 Nhà B - Thực hành 19.01.2023
FAD2050-2022.04 15 10/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Minh Thùy
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08.12.2022 7h30 Nhà B - Thực hành 12.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19.01.2023 7h30 Nhà B - Thực hành 19.01.2023
FAD2050-2022.05 15 10/10/2022 08/01/2023 Phạm Viết Minh Tri
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08.12.2022 7h30 Nhà B - Thực hành 12.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19.01.2023 7h30 Nhà B - Thực hành 19.01.2023
FAD2050-2022.06 14 10/10/2022 08/01/2023 Trương Tuấn Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08.12.2022 7h30 Nhà B - Thực hành 12.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19.01.2023 7h30 Nhà B - Thực hành 19.01.2023
FAD2050-2022.07 16 10/10/2022 08/01/2023 Lê Mai Trinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 08.12.2022 7h30 Nhà B - Thực hành 12.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19.01.2023 7h30 Nhà B - Thực hành 19.01.2023
Trang trí cơ bản 12
DGI2002-2022.01 12 03/10/2022 08/01/2023 Ngô Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 13h30 Nhà A - Thực hành 12.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 19.01.2023 13h30 Nhà A - Thực hành 19.01.2023
Trang trí cơ bản 1 98
FAD2054-2022.01 15 03/10/2022 08/01/2023 Trương Tuấn Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28.11.2022 7h30 Nhà E - Thực hành 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.01.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 13.01.2023
FAD2054-2022.02 15 03/10/2022 08/01/2023 Ngô Thị Thu Hà

Khoa Thiết kế thời trang và công nghệ may
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 28.11.2022 7h30 Nhà E - Thực hành 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.01.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 13.01.2023
FAD2054-2022.03 15 03/10/2022 08/01/2023 Lê Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 28.11.2022 7h30 Nhà E - Thực hành 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.01.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 13.01.2023
FAD2054-2022.04 14 03/10/2022 08/01/2023 Trương Tuấn Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.01.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 13.01.2023
FAD2054-2022.05 13 03/10/2022 08/01/2023 Ngô Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.01.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 13.01.2023
FAD2054-2022.06 13 03/10/2022 08/01/2023 Lê Mai Trinh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.01.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 13.01.2023
FAD2054-2022.07 13 03/10/2022 08/01/2023 Lê Thị Lan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 01.12.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.01.2023 7h30 Nhà E - Thực hành 13.01.2023
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Khoa Sư phạm Âm nhạc

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Ký xướng âm 1(1* MUS2017) 412
MUS2017-2022.01 21 03/10/2022 01/01/2023 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 8h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 5 ngày
MUS2017-2022.02 22 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 8h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.03 20 03/10/2022 01/01/2023 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.04 20 03/10/2022 01/01/2023 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.05 20 03/10/2022 01/01/2023 Phạm Thu Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 8h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.06 20 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Hồng Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.07 20 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Lệ Huyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.08 21 03/10/2022 01/01/2023 Trần Thị Thanh Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.09 20 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.10 20 03/10/2022 01/01/2023 Mai Linh Chi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.11 19 03/10/2022 01/01/2023 Phạm Thu Hường
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.12 18 03/10/2022 01/01/2023 Khuất Duy Nhã
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.13 17 03/10/2022 01/01/2023 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.14 18 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.15 19 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Hồng Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.16 18 03/10/2022 01/01/2023 Vũ Thị Kim Thu
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.17 21 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Hồng Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 8h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.18 20 03/10/2022 01/01/2023 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 8h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.19 19 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Đức Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.20 18 03/10/2022 01/01/2023 Nghiêm Hồng Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
MUS2017-2022.21 21 03/10/2022 01/01/2023 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 3 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 31.01.2023 13h15 Viết- Vấn đáp 5 ngày
Lý thuyết Âm nhạc 1 411
MUS2008-2022.01 52 03/10/2022 08/01/2023 Lại Hồng Phong
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 13h15 Viết 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.02.2023 13h15 Viết 3 5 ngày
MUS2008-2022.02 51 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.01.2023 8h15 Viết 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.02.2023 13h15 Viết 5 ngày
MUS2008-2022.03 52 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.01.2023 13h15 Viết 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.02.2023 13h15 Viết 5 ngày
MUS2008-2022.04 52 03/10/2022 08/01/2023 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 8h15 Viết 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.02.2023 13h15 Viết 5 ngày
MUS2008-2022.05 53 03/10/2022 08/01/2023 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 13h15 Viết 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.02.2023 13h15 Viết 5 ngày
MUS2008-2022.06 55 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Thị Phương Mai
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12.01.2023 8h15 Viết 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.02.2023 13h15 Viết 5 ngày
MUS2008-2022.08 47 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Thị Thu Trang (B)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13.01.2023 8h15 Viết 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.02.2023 13h15 Viết 5 ngày
MUS2008-2022.09 49 03/10/2022 08/01/2023 Ng.Thị Thu Trang (A)
THI HỌC PHẦN LẦN 1 14.01.2023 13h15 Viết 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 01.02.2023 13h15 Viết 5 ngày
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Khoa Piano và Thanh nhạc

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)  Giờ bắt đầu Phòng thi - Hình 

thức thi
CB 

tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Piano 1.1(Dang dung) 62 Cả ngày
PIA2023-2022.04 5 Vũ Thanh Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 10 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2023-2022.05 4 Lương Diệu Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.06 5 Lương Diệu Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.07 6 Lương Đức Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.08 5 Vũ Thanh Xuân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.09 5 Ngô Thị Việt Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.10 6 Trần Hoài Sơn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.11 5 Vũ Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.12 6 Trần Vương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.13 4 Đoàn Anh Vũ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
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PIA2023-2022.14 6 Bá Sản
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.15 2 Dương Vũ Bình Minh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2023-2022.16 3 Hòang Thị Trà Mi
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
Thanh nhạc 1.1(2017) 63 Cả ngày
VMU2004-2022.01 2 03/10/2022 01/01/2023 Giáp Văn Thịnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 5 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 2 ngày
VMU2004-2022.02 3 03/10/2022 01/01/2023 Giáp Văn Thịnh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.03 3 03/10/2022 01/01/2023 Trịnh Thị Oanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.04 3 03/10/2022 01/01/2023 Trần Thị Thanh Quý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.05 5 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.06 3 03/10/2022 01/01/2023 Lê Thị Tình
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.07 3 03/10/2022 01/01/2023 Lê Minh Tuyến
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.08 3 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Nga
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.09 5 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Nga
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
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VMU2004-2022.10 2 03/10/2022 01/01/2023 Đặng Thị Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.11 6 03/10/2022 01/01/2023 Lê Thị Út
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.12 2 03/10/2022 01/01/2023 Viên Thị Hường
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.13 4 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Mai Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.14 5 03/10/2022 01/01/2023 Chu Thị Hoài Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.15 4 03/10/2022 01/01/2023 Ngô Quốc Khánh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.16 3 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Chí Công
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.17 1 03/10/2022 01/01/2023 Bùi Thanh Tuyền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.18 1 03/10/2022 01/01/2023 Hoàng Quốc Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.19 3 03/10/2022 01/01/2023 Trần Mai Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.21 1 03/10/2022 01/01/2023 Tạ Thị Định
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
VMU2004-2022.22 1 03/10/2022 01/01/2023 Chu Thị Hoài Phương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00/13h00 D4 - Biểu diễn 2 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 2 ngày
Đệm thanh nhạc 1.1 28 Cả ngày



16

PIA2007-2022.01 5 03/10/2022 01/01/2023 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 5 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2007-2022.02 3 03/10/2022 01/01/2023 Lê Hải Thuận
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2007-2022.03 5 03/10/2022 01/01/2023 Hồ Thị Ngọc Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2007-2022.04 6 03/10/2022 01/01/2023 Hồ Thị Ngọc Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2007-2022.05 5 03/10/2022 01/01/2023 Lương Đức Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2007-2022.06 4 03/10/2022 01/01/2023 Lương Ngọc Bích
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
Hòa tấu 1.1 28
PIA2011-2022.01 4 03/10/2022 01/01/2023 Đinh Công Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 5 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2011-2022.02 4 03/10/2022 01/01/2023 Lê Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2011-2022.03 4 03/10/2022 01/01/2023 Hà Cẩm Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2011-2022.04 5 03/10/2022 01/01/2023 Nghiêm Thị Hà Ngân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2011-2022.05 6 03/10/2022 01/01/2023 Hồ Thị Ngọc Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2011-2022.06 5 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Hương Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 10.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
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Piano CN 1.1 28 Cả ngày
PIA2003-2022.02 4 03/10/2022 01/01/2023 Đinh Công Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 7 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 3 ngày
PIA2003-2022.03 4 03/10/2022 01/01/2023 Lê Nam
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2022.04 4 03/10/2022 01/01/2023 Hà Cẩm Vân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2022.05 5 03/10/2022 01/01/2023 Nghiêm Thị Hà Ngân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2022.06 5 03/10/2022 01/01/2023 Lại Thị Phương Thảo
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2022.07 3 03/10/2022 01/01/2023 Lê Hải Thuận
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2022.08 2 03/10/2022 01/01/2023 Hồ Thị Ngọc Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
PIA2003-2022.09 1 03/10/2022 01/01/2023 Lương Ngọc Bích
THI HỌC PHẦN LẦN 1 11.01.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h30 D4 - Biểu diễn 3 ngày
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Khoa Văn hóa nghệ thuật

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

An sinh xã hội(CTXH) 17
CLM2209-2022.01 17 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Phương Thanh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 30.12.2022 16h00 E503 - Tiểu luận 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.01.2023 16h00 E503 - Tiểu luận 5 ngày
Đại cương các loại hình NT 1 (Múa+ 
Âm nhạc)(5_QLVH_M3) 92
CLM2008-2022.01 46 03/10/2022 01/01/2023 Lý Minh Huệ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12.01.2023 13h30' E503 - Vấn đáp 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02.02.2023 13h30' E503 - Vấn đáp 3 3 ngày
CLM2008-2022.02 46 03/10/2022 01/01/2023 Lý Minh Huệ
THI HỌC PHẦN LẦN 1 12.01.2023 15h30 E503 - Vấn đáp 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02.02.2023 13h30' E503 - Vấn đáp 3 ngày
Hình thể 1 ( Kỹ thuật cơ bản) 47
CLM2059-2022.03 23 03/10/2022 25/12/2022 Lại Huy Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 13.12.2022 9h00 NA401 - T. hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23.12.2022 9h00 NA401 - T. hành 3 3 ngày
CLM2059-2022.04 24 03/10/2022 25/12/2022 Lại Huy Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 16.12.2022 17h30 NA401 - T. hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 23.12.2022 9h00 NA401 - T. hành 3 ngày
Kỹ thuật biểu diễn kịch - điện ảnh 
1(DVK) 47
CLM2062-2022.03 23 03/10/2022 25/12/2022 Cao Nguyệt Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17.12.2022 18h00 NA401 - T. hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24.12.2022 9h00 NA401 - T. hành 3 ngày
CLM2062-2022.04 24 03/10/2022 25/12/2022 Cao Nguyệt Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 17.12.2022 9h00 NA401 - T. hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 24.12.2022 9h00 NA401 - T. hành 3 ngày
Nhập môn  du lịch(DL) 63
CLM2103-2022.01 63 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Thùy Linh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 13h30' E503 - Tiểu luận 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 13h30' E503 - Tiểu luận 3 ngày
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Nhập môn công tác xã hội(CTXH) 17
CLM2211-2022.01 17 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Quốc Vượng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 13h30' E502 - Tự luận 3 5 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 12.01.2023 13h30' E502 - Tự luận 3 5 ngày

Tiếng nói trong kịch - điện ảnh 1 47
CLM2070-2022.03 23 03/10/2022 25/12/2022 Nguyễn Thùy Dương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 15.12.2022 9h00 NA401 - T.hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04.01.2023 9h00 NA401 - T.hành 3 2 ngày
CLM2070-2022.04 24 03/10/2022 25/12/2022 Nguyễn Thùy Dương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 25.12.2022 14h00 NA401 - T.hành 3 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 04.01.2023 14h00 NA401 - T.hành 2 ngày
Văn hóa du lịch(DL) 63
CLM2111-2022.01 63 03/10/2022 01/01/2023 Võ Hồng Nhung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 15h30' E503 - Tiểu luận 3 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 11.01.2023 15h30' E503 - Tiểu luận 3 ngày
Văn hóa học đại 
cương(2_QLVH_M2) 93
CLM2003-2022.01 45 03/10/2022 25/12/2022 Dương Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26.12.2022 08h00 E502 - Tự luận 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09.01.2022 08h00 E502 - Tự luận 3 5 ngày
CLM2003-2022.02 48 03/10/2022 25/12/2022 Dương Thị Thu Hà
THI HỌC PHẦN LẦN 1 26.12.2022 10h00 E502 - Tự luận 5 7 ngày
THI HỌC PHẦN LẦN 2 09.01.2022 10h00 E502 - Tự luận 5 ngày
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Khoa Giáo dục đại cương

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Giáo dục thể chất 
1(1*1_mon_chung_M1) 9
PPE2010-2022.01 3 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.03 4 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.04 1 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.05 1 03/10/2022 11/12/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
Giáo dục thể chất 1 1131
PPE2010-2022.01 47 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.02 43 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.03 57 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.04 48 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Minh Tuấn
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.05 47 03/10/2022 11/12/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.06 48 03/10/2022 11/12/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.07 47 03/10/2022 11/12/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.08 48 03/10/2022 11/12/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.09 50 03/10/2022 11/12/2022 Bùi Thị Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.10 43 03/10/2022 11/12/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.11 48 03/10/2022 11/12/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.12 44 03/10/2022 11/12/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 22.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.13 50 03/10/2022 11/12/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.14 50 03/10/2022 11/12/2022 Lê Việt Hùng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.15 47 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Minh Trâm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.16 47 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Minh Trâm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.17 47 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Minh Trâm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.18 46 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Minh Trâm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
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PPE2010-2022.19 46 03/10/2022 11/12/2022 Nguyễn Minh Trâm
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.20 46 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Thị Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.21 46 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Thị Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.22 45 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Thị Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.23 46 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Thị Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
PPE2010-2022.24 45 03/10/2022 11/12/2022 Phạm Thị Huyền Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 23.12.2022 8h00 SVĐ - Thực hành 26.12.2022
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.01.2023 8h00 SVĐ - Thực hành 05.01.2023
Tâm lý học(1*) 2
PPE2001-2022.01 2 03/10/2022 08/01/2023 Lương Thị Thanh Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 03.02.2023
Tâm lý học(Khóa 2022) 489
PPE2001-2022.01 55 03/10/2022 08/01/2023 Lương Thị Thanh Hải
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 5 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 3 03.03.2023
PPE2001-2022.02 61 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Quỳnh Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 02.01.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 5 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 03.02.2023
PPE2001-2022.03 64 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Quỳnh Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 13h00 E507, E301-V.đáp 5 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 03.02.2023
PPE2001-2022.04 61 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Quỳnh Trang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 5 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 03.02.2023
PPE2001-2022.05 61 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Thị Duyên
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 13h00 E507, E301-V.đáp 5 06.01.2023
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THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 03.02.2023
PPE2001-2022.06 61 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Mai Hương
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 13h00 E507, E301-V.đáp 5 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 03.02.2023
PPE2001-2022.07 68 03/10/2022 08/01/2023 Đỗ Ánh Tuyết
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 5 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 03.02.2023
PPE2001-2022.08 58 03/10/2022 08/01/2023 Nguyễn Hương Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 13h00 E507, E301-V.đáp 5 06.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 03.02.2023 8h00 E507, E301-V.đáp 03.02.2023
Tâm lý học đại cương(1* 
3_TAMLY_TKTT) 18
PPE2007-2022.05 18 03/10/2022 25/12/2022 Nguyễn Hương Giang
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 13h30  Tiểu luận - E502 12.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 02.02.2023 13h30  Tiểu luận - E502 09.02.2023
Triết học Mác-Lênin(1 2019) 836
POL2009-2022.01 59 10/10/2022 01/01/2023 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.02 61 10/10/2022 01/01/2023 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.03 57 10/10/2022 01/01/2023 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 13h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.04 57 10/10/2022 01/01/2023 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 13h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.05 57 10/10/2022 01/01/2023 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.06 61 10/10/2022 01/01/2023 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.07 62 10/10/2022 01/01/2023 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 13h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
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POL2009-2022.08 58 10/10/2022 01/01/2023 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 13h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.09 67 10/10/2022 01/01/2023 Đinh Văn Hoàng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 13h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.10 59 10/10/2022 01/01/2023 Phạm Ngọc Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.23 8h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.23 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.11 55 10/10/2022 01/01/2023 Phạm Ngọc Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.12 56 10/10/2022 01/01/2023 Phạm Ngọc Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.13 63 10/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Minh Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 13h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
POL2009-2022.14 64 10/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Minh Anh
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 13h00 E 301 - Tiểu luận 11.01.2023
THI HỌC PHẦN LẦN 2 06.02.2023 8h00 E 301 - Tiểu luận 10.02.2023
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Trung tâm tin học và ngoại ngữ

Tên học phần/Lớp học phần Số 
SV

Ngày bắt 
đầu học

Ngày kết 
thúc

Ngày thi
(02.12)

 Giờ bắt 
đầu

Phòng thi - Hình 
thức thi

CB 
tham gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giảng viên Ghi chú

Tiếng Anh 1(1* A1 chung) 1137
CFL2001-2022.01 37 03/10/2022 01/01/2023 Lê Thị Hiền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 8h30 E505 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 3 5 ngày
CFL2001-2022.02 46 03/10/2022 01/01/2023 Phạm Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 8h30 E403 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.03 51 03/10/2022 01/01/2023 Hoàng Thị T. Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 8h30 E405 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.04 49 03/10/2022 01/01/2023 Trương Tố Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 8h30 E101 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.05 50 03/10/2022 01/01/2023 Phạm Thị Ng. Bích
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 8h30 E403 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.06 50 03/10/2022 01/01/2023 Trương Tố Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 13h30 E405 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.07 47 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thanh Dung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 8h30 E405 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.09 49 03/10/2022 01/01/2023 Hoàng Thị Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 8h30 E405 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.10 52 03/10/2022 01/01/2023 Phạm Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 09.01.2023 13h30 E502 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.11 51 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thanh Dung
THI HỌC PHẦN LẦN 1 03.01.2023 13h30 E405 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
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CFL2001-2022.12 48 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Ân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07.01.2023 13h30 E403 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2022 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.13 48 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Ân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 13h30 E403 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.14 39 03/10/2022 01/01/2023 Trương Tố Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 13h30 E405 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.15 48 03/10/2022 01/01/2023 Lê Thị Hiền
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07.01.2023 8h30 E505 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.16 49 03/10/2022 01/01/2023 Phạm Thị Ngọc Bích
THI HỌC PHẦN LẦN 1 04.01.2023 8h30 E507 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.17 50 03/10/2022 01/01/2023 Phạm Thị Lý
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07.01.2023 8h30 E405 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.18 50 03/10/2022 01/01/2023 Ngô Thị Hòa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 05.01.2023 13h30 E405 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.19 48 03/10/2022 01/01/2023 Ngô Thị Hòa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07.01.2023 13h30 E405 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.20 47 03/10/2022 01/01/2023 Phạm Thị Ngọc Bích
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07.01.2023 8h30 E403 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.21 46 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thị Ân
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 13h30 E403 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.22 45 03/10/2022 01/01/2023 Trương Tố Loan
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 13h30 E405 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.23 51 03/10/2022 01/01/2023 Hoàng Thị Thu Hằng
THI HỌC PHẦN LẦN 1 07.01.2023 13h30 E101 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.24 54 03/10/2022 01/01/2023 Nguyễn Thanh Dung
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THI HỌC PHẦN LẦN 1 07.01.2023 13h30 E501 Viết 5 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày
CFL2001-2022.25 32 03/10/2022 01/01/2023 Ngô Thị Hòa
THI HỌC PHẦN LẦN 1 06.01.2023 13h30 E101 Viết 3 7 ngày 
THI HỌC PHẦN LẦN 2 13.02.2023 8h30 E101 Viết 5 ngày

 - Đề nghị các khoa chủ động phòng học, ưu tiên phòng để tổ chức thi.
 - Các môn do khoa tự tổ chức thi, khoa chủ động sắp xếp phòng thi.
 - Ưu tiên cho sinh viên thi các học phần chia ca.

Nơi nhận:
 - Ban Giám hiệu
 - Các phòng, khoa, Bộ môn, Trung tâm liên quan
 - Lưu VT; P.Đào tạo (25)

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đào Đăng Phượng


